
Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Đinh Việt Hùng LLVT BĐBP TP.HCM
Trạm BPCK Cảng 
Nhà Rồng/ BPCK 

Cảng
2.2.5

2 Nguyễn Huỳnh 
Thiên Phúc CBCC BQL An toàn 

thực phẩm Văn phòng 2.2.5

3 Phạm Minh Trương CBCC BQL An toàn 
thực phẩm Văn phòng 2.2.5

4 Trần Hoàng Lâm LLVT BTL Thành phố Ban cơ 
yếu/PTM/BTL TP 2.2.5

5 Nguyễn Lương 
Trung Toán CBCC Huyện Bình 

Chánh
Phòng Văn hóa và 

Thông tin 2.2.5

6 Đinh Tuấn Kiệt CBCC Huyện Bình 
Chánh UBND xã Tân Kiên 2.2.5

7 Phan Thị Ngọc Nữ VC Huyện Bình 
Chánh

Trường TH An Phú 
Tây 2 2.2.5

8 Phạm Thị Thu Thủy VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiểu học 
Lê Minh Xuân 3 2.2.5

9 Lê Lý Tưỡng VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiểu học 
Huỳnh Văn Bánh 2.2.5

10 Phạm Hữu Phách CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Nhuận 
Đức 2.2.5

11 Huỳnh Thị Đào CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Phú Mỹ 
Hưng 2.2.5

12 Nguyễn Thị Thái 
Uyên CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Phú Mỹ 

Hưng 2.2.5

13 Hoàng Thị Tam 
Giang CBCC Ngân hàng nhà 

nước CN TP. HCM 2.2.5

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP 
HUẤN VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
NĂM 2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác Đăng 
ký 

khóa



14 Nguyễn Quang 
Trung CBCC Ngân hàng nhà 

nước CN TP. HCM 2.2.5

15 Trương Quan Tiến CBCC Quận 5
Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

16 Tạ Duy Tân CBCC Quận 5
Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

17 Trần Thị Xuân Yến CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 2.2.5

18 Nguyễn Thanh 
Truyền CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 2.2.5

19 Nguyễn Thị Kim 
Oanh CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 2.2.5

20 Trịnh Ngọc Tấn 
Đạt CBCC Quận 5 UBND Phường 5 2.2.5

21 Nguyễn Chí Công CBCC Quận 5 UBND Phường 5 2.2.5

22 Võ Minh Thảo CBCC Quận 5 UBND Phường 5 2.2.5

23 Văn Lê Thanh 
Hoàng CBCC Quận 5 UBND Phường 5 2.2.5

24 Phan Thị Mịnh CBCC Quận Bình Tân UBND phường Bình 
Hưng Hòa B 2.2.5

25 Nguyễn Thành 
Nhân CBCC Quận Bình Tân UBND phường Bình 

Hưng Hòa B 2.2.5

26 Nguyễn Thị Kim 
Thi CBCC Quận Gò Vấp

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

27 Nguyễn Thanh Vân CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5

28 Phạm Thị Hồng CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5

29 Phan Nguyễn 
Ngọc Linh CBCC Quận Gò Vấp

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

30 Đoàn Mạnh Cường CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5



31 Nguyễn Thị Hồng 
Hoa CBCC Quận Gò Vấp

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

32 Nguyễn Hoàng Kiệt CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 1 2.2.5

33 Lê Thị Ngọc Loan CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 2.2.5

34 Nguyễn Ngọc Bảo 
Trân CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 2.2.5

35 Nguyễn Thị Ngọc 
Thảo CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 2.2.5

36 Trần Mạnh Tuấn CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 11 2.2.5

37 Hồ Tấn Nguyện CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 2.2.5

38 Nguyễn Khôi 
Nguyên CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 2.2.5

39 Phạm Thị Thúy An CBCC Sở NN&PTNT Chi cục Phát triển 
nông thôn 2.2.5

40 Nguyễn Thái Hòa VC Sở Văn hóa và 
Thể thao

Trung tâm Thông tin 
Triển lãm 2.2.5

41 Nguyễn Trí Năng VC Sở Văn hóa và 
Thể thao

Trung tâm Thông tin 
Triển lãm 2.2.5

42 Võ Văn Thạch CBCC Sở Xây dựng Thanh tra 2.2.5

43 Bùi Tấn Tài CBCC Sở Y tế Chi cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình 2.2.5

44 Nguyễn Thị Thanh 
Hằng CBCC Sở Y tế Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình 2.2.5

45 Dương Hoài Bảo VC THPT Hùng 
Vương 2.2.5

46 Lý Thị Mỹ Lệ VC THPT Hùng 
Vương 2.2.5

47 Nguyễn Thị Thu 
Hằng VC THPT Hùng 

Vương 2.2.5

48 Nguyễn Tấn Chánh 
Trung VC THPT Hùng 

Vương 2.2.5



49 Nguyễn Tấn Chánh 
Trung VC THPT Hùng 

Vương 2.2.5

50 Lê Thành Trung VC THPT Hùng 
Vương 2.2.5

51 Nguyễn Thị Ngọc 
Phượng VC THPT Hùng 

Vương 2.2.5

52 Hà Xuân Phúc VC Quận 1 Trung tâm Văn hóa 2.2.5

53 Nguyễn Thanh Phi CBCC Sở LĐTB&XH
Văn phòng Sở Lao 
động - Thương binh 

và Xã hội
2.2.5

54 Nguyễn Thị Kiều 
Khanh VC quận Tân Bình Trường TH Trần 

Quốc Toản 2.2.5

55 Võ Mộng Thùy Dương VC Quận 10 Trường Mầm non 
Phường 7 2.2.5



Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Phan Viết Hưng CBCC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiểu học 
Kim Đồng 2.2.5

2 Nguyễn Văn Dũng VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiển học 
Lương Thế Vinh 2.2.5

3 Nguyễn Vĩnh Thịnh VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiển học 
Lương Thế Vinh 2.2.5

4 Trần Văn Thành VC Huyện Bình 
Chánh TH Tân Kiên 2.2.5

5 Nguyễn Thị Kim 
Vương VC Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học 

Kim Đồng 2.2.5

6 Nguyễn Văn Dũng VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiển học 
Lương Thế Vinh 2.2.5

7 Nguyễn Vĩnh Thịnh VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Tiển học 
Lương Thế Vinh 2.2.5

8 Nguyễn Duy 
Vương CBCC Huyện Cần Giờ UBND xã Bình 

Khánh 2.2.5

9 Huỳnh Thị Thu 
Nga CBCC Huyện Củ Chi Phòng Nội vụ 2.2.5

10 Nguyễn Công Danh CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Bình Mỹ 2.2.5

11 Đặng Thị Lệ Hoa CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Bình Mỹ 2.2.5

12 Phạm Văn Sứ CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Tân Phú 
Trung 2.2.5

13 Đặng Thị Kim 
Thanh CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Tân Phú 

Trung 2.2.5

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP 
HUẤN VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
NĂM 2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác Đăng 
ký 

khóa



14 Phan Kim Hoàng CBCC Huyện Củ Chi UBND Xã Trung An 2.2.5

15 Hồ Xuân Thanh CBCC Huyện Củ Chi UBND Xã Trung An 2.2.5

16 Lợi Thạch Nguyên CBCC Quận 5 UBND Phường 5 2.2.5

17 Nguyễn Thị Thanh 
Vân CBCC Quận 5 UBND Phường 6 2.2.5

18 Trịnh Quý Phấn CBCC Quận 5 UBND Phường 7 2.2.5

19 Nguyễn Tuấn Anh CBCC Quận 5 UBND Phường 7 2.2.5

20 Phạm Ngọc Hiệp CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 2.2.5

21 Lưu Ngọc Thanh CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 2.2.5

22 Nguyễn Minh Hùng CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 2.2.5

23 Đặng Thọ Nhật CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5

24 Nguyễn Thị Thành 
Định CBCC Quận Gò Vấp

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

25 Đào Thị Dung CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5

26 Nguyễn Thị Trọng 
Phương CBCC Quận Gò Vấp

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 

hội
2.2.5

27 Nguyễn Tiến Giang CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5

28 Trần Thu Hằng CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã 
hội

2.2.5

29 Võ Trương Bình CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 2.2.5

30 Đặng Thanh Bình CBCC Quận Tân Phú Thanh tra 2.2.5



31 Nguyễn Hồ Thanh 
Thủy VC Quận Tân Phú Trường TH Tân Sơn 

Nhì 2.2.5

32 Cao Thị Thanh Trà LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K.KHCB 2.2.5

33 Đặng Khắc Hòa LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa CHTMKT 2.2.5

34 Đặng Văn Lương LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS d1 2.2.5

35 Đặng Văn Quế LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

36 Đào Mạnh Hùng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa Vũ khí 2.2.5

37 Đào Ngọc Lâm LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 5 2.2.5

38 Đinh Công Dũng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa KHXH&NV 2.2.5

39 Đỗ Mạnh Dũng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Phòng Đào tạo 2.2.5

40 Đoàn Phương Nam LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS B. Tài chính 2.2.5

41 Dương Hoàng Anh 
Kiệt LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS
Ban KT&BĐ CLGD-

ĐT 2.2.5

42 Hà Vĩnh Phúc LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS d3 2.2.5

43 Hách Công Hậu LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

44 Lê Bá Hạnh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. VK 2.2.5

45 Lê Công Danh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. TTG 2.2.5

46 Lê Đình Tú LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS

Ban KT&BĐ CLGD-
ĐT 2.2.5

47 Lê Hồng Khánh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K.QS 2.2.5



48 Lê Minh Chính LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa Thực hành 2.2.5

49 Lê Minh Nghĩa LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 4 2.2.5

50 Lê Thúc Định LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. Đạn 2.2.5

51 Lê Trọng Hà LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. Kỹ thuật 2.2.5

52 Lê Khánh Tình CBCC Quận 1 UBND phường 
Phạm Ngũ Lão 2.2.5

53 Diệp Thế Tâm CBCC Sở LĐTB&XH
Văn phòng Sở Lao 
động - Thương binh 

và Xã hội
2.2.5



Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Trương Hồ Trâm 
Anh VC Quận 11 Trường Tiểu học 

Lạc Long Quân 2.2.5

2 Lê Trung Văn LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P.Hậu Cần 2.2.5

3 Lê Văn Thành LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. Chính trị 2.2.5

4 Lê Xuân Phóng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Phòng Đào tạo 2.2.5

5 Lê Xuân Trường LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. CHTMKT 2.2.5

6 Lữ Xuân Quang LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 5 2.2.5

7 Lương Duy Hiếu LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa TC-ĐL-CL 2.2.5

8 Ngô Quảng Yên LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 5 2.2.5

9 Ngô Văn Huy LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K Quân sự 2.2.5

10 Nguyễn Danh Kiên LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

11 Nguyễn Đức Long LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa TH 2.2.5

12 Nguyễn Đức 
Thuyên LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS K. Đạn 2.2.5

13 Nguyễn Hải Đăng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS B. Tài chính 2.2.5

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP 
HUẤN VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
NĂM 2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác Đăng 
ký 

khóa



14 Nguyễn Hoài 
Phương LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS K. KTCS 2.2.5

15 Nguyễn Mạnh 
Hùng LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS K. VK 2.2.5

16 Nguyễn Minh Việt LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 2 2.2.5

17 Nguyễn Ngọc Sơn LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa TTG 2.2.5

18 Nguyễn Quốc Anh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Ban KHQS 2.2.5

19 Nguyễn Thanh Hà LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. Đo lường 2.2.5

20 Nguyễn Thọ Yên LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. Chính trị 2.2.5

21 Nguyễn Trung 
Quốc LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS K.KHCB 2.2.5

22 Nguyễn Trung 
Thành LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS P. Chính trị 2.2.5

23 Nguyễn Văn Mạnh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 3 2.2.5

24 Nguyễn Việt Hùng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

25 Ông Ngọc Minh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Ban KHQS 2.2.5

26 Phạm Hồng Thanh LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. KTCS 2.2.5

27 Phạm Hữu Nguyên LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa TH 2.2.5

28 Phạm Thanh Tùng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 4 2.2.5

29 Phạm Trần Huy LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

30 Phạm Văn Sáng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. CNTT 2.2.5



31 Trần Đức Trung LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K.Ô Tô 2.2.5

32 Trần Pê Lê LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

33 Trần Quang trung LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS

Ban KT&BĐ CLGD-
ĐT 2.2.5

34 Trần Quang Tuấn LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. Kỹ thuật 2.2.5

35 Trần Tấn Dũng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P.Hậu Cần 2.2.5

36 Trần Thị Bình LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

37 Trần Trọng Tài LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. Đo lường 2.2.5

38 Trần Trung Tá LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS P. TMHC 2.2.5

39 Trần Vũ Đại LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. CNTT 2.2.5

40 Trần Vũ Quang LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. VK 2.2.5

41 Trần Xuân Hiền LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. KHXH 2.2.5

42 Trần Xuân Quảng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 2 2.2.5

43 Trương Hùng LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K.Ô Tô 2.2.5

44 Trương Văn Tuấn LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Khoa KHCB 2.2.5

45 Võ Anh Tuấn LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K.Ô Tô 2.2.5

46 Võ Bá Anh Đại LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Tiểu đoàn 1 2.2.5

47 Vũ Đình Lực LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS K. KHXH 2.2.5



48 Vũ Trọng Bách LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Phòng Đào tạo 2.2.5

49 Vũ Xuân Long LLVT Trường Sỹ quan 
KTQS Phòng Đào tạo 2.2.5

50 Nguyễn Mạnh 
Hùng LLVT Trường Sỹ quan 

KTQS Phòng Đào tạo 2.2.5

51 Nguyễn Xuân Hà CBCC Quận 1 Quận ủy 2.2.5

52 Nguyễn Tiến Hưng CBCC Quận 1 Phòng Nội vụ 2.2.5

53 Võ Hằng Nguyên CBCC Sở LĐTB&XH Chi cục Phòng, 
chống tệ nạn xã hội 2.2.5



Mã số 
khóa 
học

Tên Khóa học
Thời 
lượng
(Buổi)

Số 
lớp Nội dung

2

2.2.5 Nhận thức về 
Chuyển đổi số 2 3

Chuyên đề 01: Tổng quan về chuyển đổi số.
Chuyên đề 02: Mô hình chuyển đổi số.
Chuyên đề 03: Lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị 
triển khai.

1 Quận 3

2 Cần Giờ

3 Củ Chi 

Trường Tiểu học Cần Thạnh; Số 130 Duyên Hải, TT. Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

Trường Trung cấp nghề Củ Chi; Số 02 Nguyễn Đại Năng, KP1, TT. Củ 

Phụ lục: DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC NĂM 2023 VÀ MỨC HỌC PHÍ CHO VI
(Kèm theo Công văn số 58/TTCTTTT-ĐT-CTHS ngày 07 tháng 8 năm 2023)

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực Chuyển đổi số

Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

Học viện Cán bộ Thành phố (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ v
Võ Thị Sáu, Quận 3.



Lịch học+Địa điểm

Lớp 1: 26/9/2023 - Q3;
Lớp 2: 27/9/2023 - Q3;
Lớp 3: 28/9/2023 - Q3.

ải, TT. Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

Củ Chi, Huyện Củ Chi

ỨC HỌC PHÍ CHO VIÊN CHỨC 
ày 07 tháng 8 năm 2023)

ỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ); Số 146 
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